
Phụ biểu số 03
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Sở Khoa học và Công Nghệ

I Năm 2019 33.484,3 20.412,2 136,4 12.935,8 20.412,2 1.672,2 234,0 30,00 1,00 1.500,00 1.954,90 8.919,96 6.100,09
01 Văn phòng sở 28.290,6 15.218,4 136,4 12.935,8 15.218,4 102,0 219,0 30,00 1,00 1.954,90 6.811,46 6.100,09

02
Chi cục tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng

2.219,2 2.219,2 2.219,2 95,7 15,0 2.108,50

03
Trung tâm Thông tin và 
Ứng dụng KHCN 

1.015,2 1.015,2 1.015,2 1.015,2

04
Trung tâm Kỹ thuật tiêu 
chuẩn đo lường

35,0 35,0 35,0 35,0

05
Trung tâm Phân tích và 
Kiểm nghiệm

1.924,3 1.924,3 1.924,3 424,3 1.500

II Năm 2020 33.585 22.238 0 11.347 22.238 1.063 240 150 5 0 2.010 0 5.890 12.880
01 Văn phòng sở 32.280 20.933 11.347,1 20.932,5 441 225 150 1,5 2.010 5.225 12.880

02
Chi cục tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng

718 718 718 37 15 1 665

03
Trung tâm Thông tin và 
Ứng dụng KHCN 

518,5 518,5 518,5 517,0 1,5

04
Trung tâm Phân tích và 
Kiểm nghiệm

68,8 68,8 68,8 67,8 1,0

III 06 tháng đầu năm 2021 42.000,848 26.212,1 0 15.788,8 26.212,1 1.501,1 253,0 195,0 2,0 200,0 1.807,0 0,0 8.570,0 13.684,0

01 Văn phòng sở 36.069,7 20.280,9 15.788,8 20.280,9 91,9 238,0 195,0 200,0 1.807,0 4.065,0 13.684,0

02
Chi cục tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng

3.270,9 3.270,9 3.270,9 150,9 15,0 3.105,0

03
Trung tâm Thông tin và 
Ứng dụng KHCN 

2.649,9 2.649,9 0 2.649,9 1.248,4 1,5 1.400,0

04
Trung tâm Phân tích và 
Kiểm nghiệm

10,4 10,4 10,4 9,9 0,5

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-SKHCN ngày      /10/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau)
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Tổng số

Trong đó:

STT Tên đơn vị

* Lưu ý: Cà Mau, ngày    tháng    năm 2021
 - Phụ biểu này dùng cho các Sở, GIÁM ĐỐC

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BẢNG TỔNG HỢP
Kết quả phân bổ kinh phí sự nghiệp (năm 2019, 2020 và 6 tháng năm 2021)
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